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STT 

 

Tên thủ tục hành chính 

 

Lĩnh vực Ghi chú 

I TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH 

1 

Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, 

phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen 

thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư 

Lĩnh vực 

luật sư 
 

2 Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư 
Lĩnh vực 

luật sư 
 

3 

Thủ tục chuyển đổi Văn phòng công chứng do một 

công chứng viên thành lập 

 

Lĩnh vực 

công chứng 
 

4 

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 

được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một 

công chứng viên thành lập 

Lĩnh vực 

công chứng 
 

5 Thủ tục thành lập Hội công chứng viên 
Lĩnh vực 

công chứng 
 

6 Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn 
Lĩnh vực 

công chứng 
 

7 

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch do công 

chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu 

công chứng 

Lĩnh vực 

công chứng 

 

8 Thủ tục công chứng di chúc 
Lĩnh vực 

công chứng 

 

9 Thủ tục nhận lưu giữ di chúc 
Lĩnh vực 

công chứng 

 

10 Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản 
Lĩnh vực 

công chứng 

 

11 Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản 
Lĩnh vực 

công chứng 

 

12 
Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di 

sản 

Lĩnh vực 

công chứng 
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13 
Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 

đồng, giao dịch 

Lĩnh vực 

công chứng 

 

14 Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng 
Lĩnh vực 

công chứng 

 

15 Thủ tục công chứng bản dịch 
Lĩnh vực 

công chứng 

 

16 Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền 
Lĩnh vực 

công chứng 

 

17 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
Lĩnh vực 

công chứng 

 

18 Thủ tục chứng thực chữ ký 
Lĩnh vực 

công chứng 

 

19 Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản 
Lĩnh vực 

công chứng 
 

20 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp 

Lĩnh vực 

giám định 

tư pháp 

 

21 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp 

 

Lĩnh vực 

giám định 

tư pháp 

 

22 
Thủ tục thông báo danh sách người tập sự hành nghề 

đấu giá 

Lĩnh vực 

đấu giá tài 

sản 

 

23 

Thủ tục thay đổi nơi tập sự sang tổ chức đấu giá tài sản 

khác có trụ sở trong cùng một tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Lĩnh vực 

đấu giá tài 

sản 

 

24 

Thủ tục thay đổi nơi tập sự sang tổ chức đấu giá tài sản 

có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

khác 

Lĩnh vực 

đấu giá tài 

sản 

 

25 
Thủ tục đấu giá tài sản nhà nước theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

Lĩnh vực 

đấu giá tài 

sản 

 

26 
Thủ tục đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai 

Lĩnh vực 

đấu giá tài 

sản 
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27 

Thủ tục đấu giá tài sản đảm bảo theo quy định của pháp 

luật về giao dịch bảo đảm, các tài sản khác của tổ chức, 

cá nhân phải đấu giá theo quy định của pháp luật 

Lĩnh vực 

đấu giá tài 

sản 

 

28 Thủ tục đấu giá tài sản đảm bảo để thi hành án 
Lĩnh vực 

đấu giá tài 

sản 

 

29 

Thủ tục đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê 

biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

Lĩnh vực 

đấu giá tài 

sản 

 

30 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý 

Lĩnh vực 

trợ giúp 

pháp lý 

 

31 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý 

Lĩnh vực 

trợ giúp 

pháp lý 

 

32 
Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp 

pháp lý 

Lĩnh vực 

trợ giúp 

pháp lý 

 

33 Thủ tục cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 

Lĩnh vực 

trợ giúp 

pháp lý 

 

34 Thủ tục thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 

Lĩnh vực 

trợ giúp 

pháp lý 

 

35 
Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức 

hành nghề luật sư, tổ chức  tư vấn pháp luật 

Lĩnh vực 

trợ giúp 

pháp lý 

 

36 

Thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp 

lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp 

luật 

Lĩnh vực 

trợ giúp 

pháp lý 

 

37 

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp 

lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn 

pháp luật 

Lĩnh vực 

trợ giúp 

pháp lý 
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38 
Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc 

trợ giúp pháp lý 

Lĩnh vực 

trợ giúp 

pháp lý 

 

39 

Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp 

pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi 

người thực hiện trợ giúp pháp lý 

Lĩnh vực 

trợ giúp 

pháp lý 

 

40 
Thủ tục giải quyết người nước ngoài thường trú ở Việt 

Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 
Nuôi con 

nuôi 
 

41 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận công dân Việt Nam thường 

trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của 

nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con 

nuôi 

Nuôi con 

nuôi 
 

42 

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội yêu cầu (đối 

tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang 

cư trú tại Việt Nam) 

Lý lịch tư 

pháp 
 

43 

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành 

tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước 

ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 

Lý lịch tư 

pháp 
 

44 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch  

45 Thủ tục chi trả tiền bồi thường 
Bồi thường 

nhà nước 
 

46 Thủ tục trả lại tài sản 
Bồi thường 

nhà nước 
 

47 Thủ tục chuyển giao Quyết định giải quyết bồi thường 
Bồi thường 

nhà nước 
 

48 
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách 

nhiệm bồi thường 
Bồi thường 

nhà nước 
 

49 
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước 

lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính 
Bồi thường 

nhà nước 
 

50 
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước 

lần hai trong hoạt động quản lý hành chính 
Bồi thường 

nhà nước 
 

51 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 

trong hoạt động quản lý hành chính. 

Bồi thường 

nhà nước 
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